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THÁNG MÂN CÔI 

01 Tr   CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – TV II 

Ed 18, 25-28; Pl 2, 1-11; Mt 21, 28-32 

(Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Tntsht)  

Bổn mạng các xứ truyền giáo   

❖ Bổn mạng chị Tổng Phụ Tá  

❖ Bổn mạng Tu sở Thánh Têrêxa (Bình Sơn)  

❖ Bổn mạng chị Nguyễn Mão, chị Kim Minh, 

chị Lại Vượng, chị An Trinh, chị Nguyễn Lan, 

chị Nguyễn Loan, chị Trần Tuyết, chị Đỗ 

Hồng, chị Hà Huê, chị Nguyễn Nhung, chị 

Phạm Mừng, chị Trần Là, chị Lê Nhẫn, chị 
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ĐD Hoàng Sen, chị Nguyễn Bình, chị Vinh 

Quang, chị Trần Xinh, chị Hoàng Nụ, chị ĐD 

Nguyễn Mầu, chị GĐ Mỹ Hạnh, chị Kim 

Phúc(a), chị Giám tập Thiên Thành, chị BT 

Ngọc Lễ, chị Cẩm Hà, chị ĐD Thu Hương, chị 

Ngọc Oánh, chị TTK Bích Ngọc, chị Giáo 

Nguyệt, chị Thiên Hoàng, chị Tuyết Chinh, 

chị Thùy Hương, chị Thanh Huyền, chị ĐD 

Ánh Tuyết, chị Hồ Châu, chị Thúy Ơn, chị 

Thanh Thùy, chị Mộng Huyền, chị Thu Trang, 

chị Nguyễn Hiền, chị Bích Ngọc(a), chị Tú 

Phương, chị Thu Hà(a), chị Hồng Diễm, chị 

Hồng Vân, chị Thanh Tuyền, chị Ngọc Bích, 

chị Lê Lựu, chị Tố Kim, chị Thúy Vy, chị 

Bích Ngọc(b), chị Yến Nhi, chị Minh Hằng, chị 

Lan Phương, chị Thu Phượng, chị Phạm 

Hương, chị Bảo Anh, chị Hoàng Yến, chị 

Nguyễn Linh, chị Thu Hương, chị Hoàng 

Linh, chị Lê Kiều, chị Thanh Hương, chị 

Phương Thúy, chị Mộng Điệp, chị Phan 

Thuận, chị Hoàng Oanh, chị Ngọc Trinh, chị 

Nguyễn Hằng(c), chị Nguyễn Tươi, chị Mai 

Xuân, chị Tuyết Nga, chị Phạm Tuyền, chị 

Nhân Ái, chị Diễm Uyên, chị Trần Gấm, chị 
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Tuyết Mai, chị Thanh Thảo, chị Xuân Hoa, 

chị Hồng Soa, chị Ái Nhi, chị Duyên Anh, chị 

Bích Trâm, chị Mỹ Nhung, chị Nguyễn Xoan, 

chị Hồng Gấm, chị Nguyễn Hảo, chị Nguyễn 

Hương, chị Trần Huyền, chị Hoàng Nhi, chị 

Trần Trà, chị Thu Trang, chị Mỹ*  

02 Tr   Thứ Hai đầu tháng           

các Thiên thần hộ thủ 

Xh 23, 20-23; Mt 18, 1-5.10 

03 X    Thứ Ba đầu tháng  

Dcr 8, 20-23; Lc 9, 51-56 

 Cầu cho các chị trong Hội Dòng đã qua đời 

04 Tr   Thứ Tư đầu tháng 

Nkm 2, 1-8; Lc 9, 57-62   

THÁNH PHANXICO, ASSISI, Ts  

Hc 50, 1.3-7; Mt 11, 25-30 

❖ Bổn mạng chị Đinh Hòe  

05  X   Thứ Năm đầu tháng   

Nkm 8, 1-4a.5-6.7b-12; Lc 10, 1-12 

Cp. Râymunđô Capua, OP, Lm  

Thánh Faustina Kowalska, Tn   

❖ Bổn mạng Thí điểm Thánh Faustina, (Kẻ Đọng)  
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06 X  Thứ Sáu đầu tháng   

Br 1, 15-22; Lc 10, 13-16 

Giữ chay – kính Đức Mẹ Mân Côi 

07 Tr   Thứ Bảy đầu tháng 

ĐỨC MẸ MÂN CÔI  

Cv 1, 12-14  (Gl 4, 4-7); Lc 1, 26-38   

❖ Bổn mạng Tu viện Đức Mẹ Mân Côi (Ngọc  

Đồng), Tu xá Đức Mẹ Mân Côi (Houston)  

❖ Bổn mạng chị Bùi Trường, chị Quỳnh Oanh, 

chị Bích Thảo, chị Thanh Phương, chị Thu 

Tâm, chị Phạm Bích, chị Trịnh Lâm, chị Hồng 

Bích, chị Nguyễn Nhiên, chị Hồng Ngọc  

 Chị Margarita Nguyễn Thị Ơn, Houston (2008)  

 Chị Margarita Phạm Th.Phan, Houston (2016)  

08 X  CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – TV III 

Is 5, 1-7; Pl 4, 6-9; Mt 21, 33-43 

09 X  Thứ Hai            Gn 1, 1-2,1-11; Lc 10, 25-37 

 Thánh Luis Bêtran, OP, Lm. 

10 X  Thứ Ba                    Gn 3, 1-10; Lc 10, 38-42 

11 X  Thứ Tư                        Gn 4, 1-11; Lc 11, 1-4 

12 X  Thứ Năm                Ml 3, 13-20a; Lc 11, 5-13 
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13 X  Thứ Sáu      Ge 1, 13-15; 2, 1-2; Lc 11, 15-26 

Đức Mẹ Fatima 

❖ Bổn mạng Tu sở Fatima (Hà Nội)  

14 X  Thứ Bảy                 Ge 4, 12-21; Lc 11, 27-28 

15 X   CHÚA NHẬT XXVIII TN – TV IV 

Is 25, 6-10a; Pl 4, 12-14.19-20; Mt 22, 1-10 

      ThánhTêrêxa Avila, Tntsht 

❖ Bổn mạng chị Nguyễn Thêm, chị TCV Kim 

Trang, chị Bạch Thủy, chị BT Nguyễn Thực, 

chị Thụy Khanh, chị Phạm Thảo  

16 X  Thứ Hai                    Rm 1, 1-7; Lc 11, 29-32 

       Thánh Margarita Alacoque, Tn 

❖ Bổn mạng Thí điểm Th. Margarita, (Minh Rồng)  

❖ Bổn mạng chị Bùi Hải, chị Trần Oanh, chị 

Hoàng Thuần  

17 Đ    Thứ Ba                  Rm 1, 16-25; Lc 11, 37-41 

Thánh Ignatiô Antiôchia, Gmtđ  

Pl 3, 17-4,1; Ga 12, 24-26 

18 Đ  Thứ Tư                   2Tm 4, 10-17; Lc 10, 1-9               

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG  

❖ Bổn mạng Tu sở Luca (Cây Bốm)  
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19 X  Thứ Năm                Rm 3, 21-30; Lc 11, 47-54 

20 X  Thứ Sáu                         Rm 1, 1-8; Lc 12, 1-7 

21 X  Thứ Bảy            Rm 4, 13. 16-18; Lc 18, 8-12 

22 X  CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - TVI  

Is 45, 1.4-6; 1Tx 1, 1-5b; Mt 22, 15-21 

Khánh nhật Truyền giáo  

Được cử hành Thánh Lễ cầu cho việc rao 

giảng Tin Mừng cho các dân tộc. 

(Thánh Gioan Phaolo II, Gh) 

❖ Bổn Mạng Thí điểm Thánh Gioan Phaolo II 

(Ngọc Đồng) 

23 X  Thứ Hai            Rm 4, 20-25; Lc 12, 13-21  

 Chị Madalena Nguyễn Thị Sơn Dược (1999)  

24 X  Thứ Ba  

Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21; Lc 12, 35-38 

25 X  Thứ Tư               Rm 6, 12-18; Lc 12, 39-48 

 Chị Agatha Trương Thị Bích Hiên (2016)  

26 X  Thứ Năm            Rm 6, 19-23; Lc 12, 49-53 

27 X  Thứ Sáu            Rm 7, 18-25a; Lc 12, 54-59 
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28 Đ     Thứ Bảy                Ep 2, 19-22; Lc 6, 12-19            

THÁNH SIMON   

& THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ  

29 X    CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – TV II 

Xh 22, 20-26; 1 Tx 1, 5c-10; Mt 22,34-40 

30 X   Thứ Hai           Rm 8, 12-17; Lc 13, 10-17  

31 X     Thứ Ba             Rm 8, 18-25; Lc 13, 18-21 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 


